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1 CH1201014 Phạm Thị Xuân Diệu Nữ 15-05-1986 Bến Tre

61/QĐ- ĐHCNTT- ĐTSĐH -

KHCN&QHĐN 

ngày 17 tháng 07 năm 2012

KHMT 65TC 7.48

TOEIC 545

18/07/2016

ETS

2 CH1201042 Lê Tấn Lộc Nam 14-11-83 Đồng Tháp

61/QĐ- ĐHCNTT- ĐTSĐH -

KHCN&QHĐN 

ngày 17 tháng 07 năm 2012

KHMT 65TC 7.08

TOEIC 500

14/04/2016

ETS

3 CH1201064 Trần Văn Thành Nam 10-09-88 Nam Định

61/QĐ- ĐHCNTT- ĐTSĐH -

KHCN&QHĐN 

ngày 17 tháng 07 năm 2012

KHMT 65TC 7.23

TOEIC 585

31/03/2016

ETS

4 CH1201070 Nguyễn Minh Thuận Nam 13-06-85 Hồ Chí Minh

61/QĐ- ĐHCNTT- ĐTSĐH -

KHCN&QHĐN 

ngày 17 tháng 07 năm 2012

KHMT 65TC 6.86

TOEIC 505

07/04/2016

ETS

5 CH1202001 Đào Bá Dương Nam 20-07-88 Quảng Ninh

61/QĐ- ĐHCNTT- ĐTSĐH -

KHCN&QHĐN 

ngày 17 tháng 07 năm 2012

KHMT 65TC 6.49

TOEIC 730

10/05/2016

ETS

6 CH1202002 Trần Công Khanh Nam 21-08-84 Hải Dương

61/QĐ- ĐHCNTT- ĐTSĐH -

KHCN&QHĐN 

ngày 17 tháng 07 năm 2012

KHMT 65TC 6.34

VNU-EPT B1.3

(201)

09/07/2016

7 CH1201099 Nguyễn Vũ Duy Nam 03-04-86 Đồng Nai

141/QĐ- ĐHCNTT- ĐTSĐH -

KHCN&QHĐN 

ngày 30 tháng 11 năm 2012

KHMT 65TC 7.34

TOEIC 715

03/03/2016

ETS

8 CH1201143 Đoàn Chí Trung Nam 21-12-89 Tiền Giang

141/QĐ- ĐHCNTT- ĐTSĐH -

KHCN&QHĐN 

ngày 30 tháng 11 năm 2012

KHMT 65TC 6.85

TOEIC 585

04/09/2015

ETS

   (PHƢƠNG THỨC I) NĂM 2016

KHÓA 7 (2012)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày    31  tháng   8    năm 2016

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP 

Page 1



TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

Số ngày quyết định

 trúng tuyển

Chuyên 

ngành

Số 

Tín 

chỉ

(TC)

Điểm 

TB 

chung

Điều kiện 

ngoại ngữ 

Ghi chú

9 CH1201149 Mã Khánh Xuyên Nam 28-10-88 Cà Mau

141/QĐ- ĐHCNTT- ĐTSĐH -

KHCN&QHĐN 

ngày 30 tháng 11 năm 2012

KHMT 65TC 7.30

TOEIC 645

06/05/2016

ETS

10 CH1301042 Phan Trọng Nghĩa Nam 16-03-85  Bến Tre
59/QĐ- ĐHCNTT- ĐTSĐH,

ngày 27 tháng 06 năm 2013
KHMT 50TC 7.51

TOEIC 535

23/07/2016

ETS

11 CH1301062 Bùi Lê Thuận Nam 26-05-87 Tây Ninh
59/QĐ- ĐHCNTT- ĐTSĐH,

ngày 27 tháng 06 năm 2013
KHMT 50TC 7.27

TOEIC 615

19/04/2016

ETS

12 CH1301100 Trầm Hoàng Nam Nam 16-07-88 Trà Vinh
104/QĐ- ĐHCNTT- ĐTSĐH,

ngày 10 tháng 12 năm 2013
KHMT 50TC 7.58

TOEIC 630

25/06/2016

ETS

Tổng số: 12 học viên 

Lớp CH7: 09 (TPHCM: 07, HN: 02)

Lớp CH8: 03 (TPHCM:03)

 

KHÓA 8 (2013)

Page 2


